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TIÊU CHUẨN CHO LỢN LAI THƯƠNG PHẨM                        
GIAI ĐOẠN 30–50 kg 
Đào Thị Bình An1, 2*, Hồ Trung Thông2 
1 Trung tâm Nghiên cứu lợn Thụy Phương - Viện Chăn nuôi,                                                                                
P. Thụy Phương, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam 
2 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, 102 Phùng Hưng, Huế, Việt Nam 
Tóm tắt: Nghiên cứu này được tiến hành để xác định tỉ lệ lý tưởng của các a-xít amin chứa lưu huỳnh 
(methionine + cysteine) (SAA) so với lysine (Lys) ở tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn (SID) cho lợn (Pietrain × 
Duroc) × (Landrace × Yorkshire) 30–50 kg. Tổng số 72 cá thể lợn có khối lượng trung bình 32,9 ± 0,33 kg 
được bố trí vào 6 nghiệm thức tương ứng với 6 khẩu phần, 6 lần lặp lại cho mỗi nghiệm thức và 2 con 
lợn/ô chuồng nuôi (tỉ lệ đực cái 1/1). Tổng số 6 khẩu phần đã được thiết lập trong đó khẩu phần từ 1 đến 5 
có 1,0 % SID Lys được cố định là a-xít amin giới hạn 2. Các khẩu phần từ 1 đến 5 có 5 mức tỉ lệ SID 
SAA:Lys khác nhau (50 %, 55 %, 60 %, 65 % và 70 %) được tạo ra bằng cách bổ sung DL-Met. Khẩu phần 6 
được thiết lập có nồng độ tất cả các loại a-xít amin đủ đáp ứng nhu cầu với 1,11 % SID Lys. Kết quả cho 
thấy tỉ lệ SID SAA:Lys tối ưu trong khẩu phần có sự khác nhau khi sử dụng các chỉ tiêu nghiên cứu khác 
nhau và các mô hình thống kê khác nhau. Trung bình cho tất cả các chỉ tiêu nghiên cứu (ADG, G:F, FCR và 
PUN), tỉ lệ SID SAA:Lys tối ưu cho lợn 30–50 kg trong nghiên cứu này là 65,2 %. Kết quả này cao hơn một 
số số liệu được công bố trong thời gian gần đây.  
Từ khoá: a-xít amin chứa lưu huỳnh, cysteine, lysine, methionine, tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn  
1  Đặt vấn đề 
Trong dinh dưỡng của lợn, protein và a-xít amin (AA) là lĩnh vực được quan tâm hàng 
đầu trong nhiều năm qua. Protein thức ăn là một thành phần dinh dưỡng hết sức quan trọng 
trong thức ăn của lợn. Sự thủy phân protein thức ăn sẽ giải phóng các a-xít amin. Các a-xít amin 
này sẽ được hấp thu vào máu và đưa đến các mô bào để từ đó sử dụng vào nhiều mục đích 
khác nhau của tế bào như tổng hợp protein, tổng hợp enzyme, hormone, chuyển hóa thành các 
chất cần thiết khác. Sự cung cấp a-xít amin từ ngoài qua thức ăn là cần thiết và bắt buộc. Việc 
cung cấp protein từ thức ăn thực chất cũng chỉ là cung cấp các a-xít amin. Do vậy, nếu chỉ dừng 
lại ở việc đánh giá hàm lượng protein thức ăn thì mức độ chính xác rất thấp vì số lượng và tỉ lệ 
giữa các a-xít amin trong protein thức ăn có thể sẽ khác xa với số lượng và tỉ lệ các a-xít amin 
mà cơ thể lợn cần đến. Để quá trình sinh tổng hợp protein trong cơ thể lợn diễn ra, các a-xít 




amin phải được cung cấp từ thức ăn theo số lượng và tỉ lệ nhất định phù hợp với đối tượng 
nuôi. Nhiều kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng nếu lợn không được cung cấp đủ số lượng 
và tỉ lệ phù hợp giữa các a-xít amin sẽ dẫn đến chậm lớn, giảm tỉ lệ nạc, giảm hiệu quả sử dụng 
thức ăn [19]. Để tăng hiệu quả sử dụng protein thức ăn cho tích lũy protein, cơ thể phải có sự 
cân đối giữa các a-xít amin [23, 10, 4, 13, 14, 22]. Tuy vậy, dư thừa a-xít amin (số lượng lớn hơn 
so với nhu cầu) hoặc tỉ lệ giữa các a-xít amin không phù hợp cũng sẽ dẫn đến gia tăng sự thoái 
hóa a-xít amin và gia tăng đào thải nitơ ra ngoài mặc dầu số lượng các a-xít amin vẫn chưa đủ 
để lợn có thể phát huy được tiềm năng di truyền đối với tích lũy protein. Về mặt kinh tế, đây là 
một sự lãng phí và một lượng lớn nitơ đào thải ra ngoài sẽ gây nên ô nhiễm môi trường và các 
tổn thương sinh thái (ô nhiễm nước mặt, nước ngầm, mưa a-xít) [20].   
Trong nhiều năm qua, nhiều nghiên cứu về a-xít amin trong dinh dưỡng cho lợn đã được 
triển khai ở nhiều nước trên thế giới. Khái niệm về protein lý tưởng và sự cân đối lý tưởng giữa 
các a-xít amin không thay thế đã ra đời và được khuyến cáo áp dụng như là một công cụ để 
thiết lập khẩu phần ăn cho vật nuôi [2, 23, 6, 19]. Tuy nhiên, cho đến nay số lượng các nghiên 
cứu xác định tỉ lệ lý tưởng giữa các a-xít amin chứa lưu huỳnh (SID SAA) so với lysine tiêu hóa 
hồi tràng tiêu chuẩn (SID Lys) ở lợn 30–50 kg rất ít và có sự khác nhau. Zhang và cs. [26] công 
bố rằng tỉ lệ tối ưu SID SAA:Lys cần thiết cho lợn 25–50 kg được nuôi bằng khẩu phần có hàm 
lượng protein tổng số (CP) thấp là 62,3 %. Gaines và cs. [11], phân tích dựa trên hồi quy đường 
gấp khúc (broken-line regression) đã cho thấy rằng tỉ lệ tối ưu của a-xít amin chứa lưu huỳnh 
tiêu hóa hồi tràng đúng (TID) so với lysine (TID SAA:Lys) cho chỉ tiêu tăng trọng hàng ngày 
(ADG) và tỉ lệ tăng trọng:thức ăn (G:F) của lợn 29–45 kg tương ứng là 59,7 % và 61,1 %. Yi và cs. 
[25] cũng phân tích dựa vào tương quan đường gấp khúc và bậc 2 (quadratically) của các chỉ 
tiêu ADG và G:F. Kết quả cho thấy rằng tỉ lệ tối ưu TID SAA:Lys là 61 % cho lợn đực thiến và 
cái giống PIC giai đoạn 28–49kg. Các kết quả nghiên cứu này là cao hơn so với NRC [18] với 
khuyến cáo tỉ lệ tối ưu 56 % cho lợn 25–50 kg. Sự khác nhau về kết quả nghiên cứu tỉ lệ tối ưu 
SID SAA:Lys có thể do sự khác nhau về mô hình sử dụng trong phân tích, mức Lys khẩu phần, 
khối lượng cơ thể (BW), tuổi và tiềm năng di truyền của lợn. Nhu cầu SID Lys và tỉ lệ lý tưởng 
SID SAA:Lys có thể khác nhau giữa các giống lợn khác nhau [3]. Ngoài ra, các nghiên cứu theo 
hướng này chủ yếu được thực hiện trên các giống lợn thuần. Trong khi đó, lợn nuôi thương 
phẩm chiếm số lượng chủ yếu và hầu hết là lợn lai nhiều máu. Vì những lý do nêu trên, nghiên 
cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tỉ lệ lý tưởng của SID SAA:SID Lys trên lợn lai 4 máu để 








2 Vật liệu và phương pháp 
2.1  Vật liệu và bố trí thí nghiệm 
Tổng số 72 cá thể lợn lai 4 giống (Pietrain × Duroc) × (Landrace × Yorkshire) có khối lượng 
bắt đầu thí nghiệm 32,9 ± 0,33 kg. Lợn thí nghiệm được bố trí vào 6 nghiệm thức, mỗi nghiệm 
thức lặp lại 6 lần và 2 con lợn/ô chuồng nuôi. Tỉ lệ đực cái bằng nhau (1 đực thiến/1 cái) ở mỗi ô 
chuồng. Diện tích mỗi ô chuồng nuôi là 1,0 × 2,2 m, mỗi ô chuồng có một máng ăn và một núm 
uống tự động. 
2.2 Khẩu phần và cách cho ăn 
Tổng số 6 khẩu phần đã được thiết lập, trong đó từ khẩu phần thứ nhất đến khẩu phần 
thứ năm có 1,0 % SID Lys được cố định là a-xít amin giới hạn 2. Các khẩu phần từ 1 đến 5 có 5 
mức tỉ lệ SID SAA:Lys (50 %, 55 %, 60 %, 65 % và 70 %) được tạo ra bằng cách bổ sung DL-Met. 
Khẩu phần 6 được thiết lập có đầy đủ các loại a-xít amin đáp ứng đủ nhu cầu với 1,11 % SID 
Lys (Bảng 1). Khẩu phần được thiết lập theo phương pháp đã được mô tả bởi Warnants và cs. 
[24]. Để tránh sự bất cân đối giữa các a-xít amin khi có sự gia tăng nồng độ SID Met + Cys trong 
khẩu phần, tỉ lệ ngô và khô đậu nành và một số a-xít amin tinh chế có sự thay đổi nhỏ ở khẩu 
phần thứ sáu. Khẩu phần thí nghiệm đã được thiết lập dựa trên ngô, khô đậu nành và cám gạo 
bằng cách sử dụng nồng độ a-xít amin của các nguyên liệu đã được lấy mẫu để phân tích và các 
hệ số SID đã được công bố để đáp ứng nhu cầu a-xít amin tối thiểu [18, 1]. Thức ăn và nước 
uống được cung cấp tự do. Nhiệt độ môi trường biến động từ 26 °C đến 35 °C trong thời gian 
thí nghiệm.  
Bảng 1. Thành phần nguyên liệu của khẩu phần thí nghiệm (theo nguyên trạng) 
Nguyên liệu thức ăn, % 
SID SAA so với Lys, % 
50 55 60 65 70 64 
Ngô 57,08 57,08 57,08 57,08 57,08 58,87 
Cám gạo 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
Khô đậu nành 26,64 26,64 26,64 26,64 26,64 25,52 
Dầu cọ 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,00 
Tinh bột ngô 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,00 
Dicalcium phosphate 19 %P 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 
Bột đá 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,55 
Premix vitamin khoáng+ 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 
Muối ăn 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 
DL-Methionine 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,22 




Nguyên liệu thức ăn, % 
SID SAA so với Lys, % 
50 55 60 65 70 64 
L-Threonine 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,17 
L-Tryptophan 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 
L-Lysine HCl 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,34 
L-Valine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 
(+) 1 kg chứa 9000000 IU vitamin A; 1300000 IU vitamin D3; 33000 mg vitamin E; 2000 mg vitamin K3; 
24000 mg vitamin B1; 3000 mg vitamin B2; 25000 mg vitamin B3; 12000 mg vitamin B5; 3300 mg vitamin 
B6; 1500 mg vitamin B9; 35000 g vitamin B12; 125000 g biotin, 31000 mg Fe; 30000 mg Cu; 92500 mg Zn; 
31000 mg Mn; 460 mg I; 420 mg Co; 180 mg Se; 120000 g Cr. 
2.3 Các chỉ tiêu và cách theo dõi 
Từng cá thể lợn được cân khi bắt đầu thí nghiệm và lúc kết thúc thí nghiệm để xác định 
tăng khối lượng hàng ngày (ADG). Thức ăn được xác định theo tuần để tính lượng ăn vào (FI), 
tỉ lệ giữa tăng trọng và thức ăn (G:F) cũng như tiêu tốn thức ăn (FCR). 
2.4 Phân tích hóa học 
Các phân tích hàm lượng a-xít amin, protein tổng số (CP) và vật chất khô (DM) được 
thực hiện tại Phòng Thí nghiệm của Tập Đoàn Evonik tại Singapore theo các mô tả trước đây 
[15]. Mỗi loại thức ăn được lấy một mẫu [7] để phân tích thành phần hóa học với 3 lần lặp lại 
cho mỗi mẫu. Xơ thô (CF), khoáng tổng số và lipid tổng số (EE) được phân tích theo tiêu chuẩn 
AOAC (1990) tại Phòng Thí nghiệm Trung tâm, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông 
Lâm – Đại học Huế. Dựa vào kết quả phân tích a-xít amin trong khẩu phần, nồng độ SID Lys và 
tỉ lệ SID Met+Cys:Lys đã được sử dụng để tính toán kết quả và để phân tích thống kê. Sau đó,    
tỉ lệ SID SAA:Lys trong khẩu phần đã được hiệu chỉnh dựa vào nồng độ a-xít amin trong                 
khẩu phần đã phân tích theo công thức sau: 
SID AA hiệu chỉnh = (SID AA tính toán × AA tổng số phân tích) / AA tổng số tính toán 
Bảng 2. Thành phần dinh dưỡng của các khẩu phần thí nghiệm 
Thành phần dinh dưỡng, % 
SID SAA so với Lys, % 
50 55 60 65 70 64 
NE (MJ/kg) 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 10,25 
CP, % 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
SID Lys, % 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,11 
SID Met, % 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,47 




Thành phần dinh dưỡng, % 
SID SAA so với Lys, % 
50 55 60 65 70 64 
SID M+C, % 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,71 
SID Thr, % 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,74 
SID Trp, % 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,23 
SID Ile, % 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,66 
SID Val, % 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,78 
SID Leu, % 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,38 
SID Arg, % 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,13 
SID Phe, % 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,79 
SID His, % 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,43 
Calcium, % 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
P sẵn có, % 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 
Sodium 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 
Tỉ lệ so với SID Lys, %       
SID Met, % 25 30 35 40 45 42 
SID M+C, % 50 55 60 65 70 64 
SID Thr, % 67 67 67 67 67 67 
SID Trp, % 21 21 21 21 21 21 
SID Ile, % 68 68 68 68 68 59 
SID Val, % 76 76 76 76 76 70 
SID Leu, % 140 140 140 140 140 124 
SID Arg, % 116 116 116 116 116 102 
SID, Phe, % 81 81 81 81 81 71 
SID His, % 44 44 44 44 44 39 
2.5 Xử lý số liệu 
Tất cả các số liệu được phân tích phương sai sử dụng GLM procedure (SAS Inst. Inc., 
Cary, NC) với khối lượng ban đầu là covariate và nghiệm thức thức ăn là nguồn biến động 
(sources of variation). Mỗi ô chuồng nuôi là một đơn vị thí nghiệm. Sự khác nhau được xem là 
có ý nghĩa thống kê nếu p < 0,05 và được mô tả là có xu hướng nếu 0,05 < p < 0,10 bằng cách sử 
dụng LSMEANS. Để xác định tỉ lệ SID SAA:Lys lý tưởng, mô hình curvilinear-plateau và 
đường gấp khúc tuyến tính (linear broken-line) đã được sử dụng [21]. 




3  Kết quả và thảo luận 
Nồng độ Lys và Met+Cys phân tích cao hơn so với các giá trị tính toán. Tỉ lệ SID SAA:Lys 
hiệu chỉnh (hiệu chỉnh sau khi phân tích khẩu phần) là 52, 59, 63, 68, 75 và 60 % (Bảng 3). Tất cả 
các số liệu được thể hiện ở các phần sau là SID Lys đã được hiệu chỉnh hay tỉ lệ SID SAA:Lys đã 
được hiệu chỉnh như là SID Lys hay SID SAA:Lys. Khi gia tăng tỉ lệ SID SAA:Lys, ADG, G:F và 
FCR thay đổi tuyến tính (linearly) và bậc 2 (quadratically) (p ≤ 0,001) (Bảng 3 và 4).  
Bảng 3. Ảnh hưởng của việc gia tăng tỉ lệ SID SAA:Lys đến sinh trưởng và nồng độ PUN của lợn sinh 
trưởng giai đoạn 30–50 kg 
 
SID SAA:Lys (%) SEM 
Tỉ lệ hiệu chỉnh 













BW, kg 33 32,9 32,9 33 32,9 33 0,405 
BW7, kg 37,91c 38,16bc 38,56a 38,39ab 38,34ab 38.42a 0,12 
BW14, kg 43,31c 43,84b 44,53a 44,24ab 44,16ab 44.29ab 0,17 
BW21, kg 49,04c 49,93b 50,86a 50,51ab 50,23ab 50.59a 0,21 
PUN (mg/100 ml) 11,71b 11,57b 11,18b 11,30b 12,58a 11.23b 0,21 
Tuần 1 (0–7 ngày) 
ADG, g 710c 745bc 798a 780ab 770ab 785ab 16,01 

















Tuần 2 (8–14 ngày) 
ADG 772b 810ab 855a 836ab 830ab 842ab 22,03 

















Tuần 3 (15–21 ngày) 
ADG 818b 868ab 907a 894ab 872ab 896ab 25,03 

















Toàn bộ thí nghiệm (0–21 ngày) 
ADG 767c 807b 853a 837ab 824ab 841a 9,81 

















       : Các giá trị trong cùng một hàng với chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 
 










Ảnh hưởng của Lys 
(KP5 so với KP6) 
BW, kg 1,000 0,990 0,990 0,977 
BW7, kg 0,007 0,006 0,012 0,618 
BW14, kg 0,001 0,001 0,002 0,592 
BW21, kg < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,235 
PUN (mg/100ml) 0,012 0,115 0,003 0,002 
Tuần 1 (0–7 ngày) 
ADG, g 0,007 0,005 0,013 0,537 











Tuần 2 (8–14 ngày) 
ADG 0,141 0,049 0,074 0,707 











Tuần 3 (15–21 ngày) 
ADG 0,177 0,103 0,043 0,489 











Tính chung toàn thí nghiệm (0–21 ngày) 
ADG < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 0,241 











Lượng thức ăn ăn vào không bị ảnh hưởng bởi yếu tố thí nghiệm. Kết quả trong nghiên 
cứu này cho thấy sự gia tăng SID SAA trong khẩu phần ăn đã làm giảm nitơ urea huyết tương 
(Plasma Urea Nitrogen, PUN) theo quan hệ bậc 2 (p < 0,05) và nồng độ PUN thấp nhất được 
quan sát thấy ở tỉ lệ SID SAA:Lys 63 %. Khẩu phần 6 tương tự khẩu phần 5 và chỉ khác nhau ở 
chỗ khẩu phần 6 có nồng độ Lys cao hơn. ADG và G:F của lợn được nuôi bằng khẩu phần 6 cao 
hơn khi so với khẩu phần 5 nhưng sự sai khác này không có ý nghĩa thống kê. Điều này cho 
thấy rằng ảnh hưởng của nồng độ Lys trong khẩu phần không khác nhau (p > 0,05). FCR thấp 




nhất ở tỉ lệ SID SAA:Lys 63 %. Những kết quả này cho thấy rằng để tối đa ADG, G:F, FCR và 
giảm thiểu PUN, tỉ lệ tối ưu SID SAA so với Lys cho lợn từ 30 kg đến 50 kg là 63 %.  
Việc xác định tỉ lệ tối ưu SID SAA so với Lys chịu ảnh hưởng của mô hình thống kê được 
sử dụng. Phân tích theo mô hình curvilinear plateau cho thấy tỉ lệ tối ưu SID Met+Cys:Lys lần 
lượt là 65,5 % và 66,7 % để tối đa ADG và G:F. Trong khi đó, sử dụng mô hình hồi quy đường 
gấp khúc cho thấy tỉ lệ này là 63 % và 64 % (Hình 1). Sử dụng mô hình hai hệ số góc đã xác định 
tỉ lệ tối ưu so với Lys là 66,8 % đối với chỉ tiêu PUN (Hình 1). Tính trung bình chung cho tất cả 
các chỉ tiêu, tỉ lệ tối ưu SID SAA:Lys cho lợn sinh trưởng trong thí nghiệm này là 65,2 %. Tỉ lệ 
này cao hơn so với khuyến cáo của NRC [18] cho lợn giai đoạn 25–50 kg (65,2 % so với 56 %). 
Các kết quả trong nghiên cứu này có thể một phần bị ảnh hưởng bởi sự cân đối giữa các a-xít 
amin trong khẩu phần cuối cùng với tỉ lệ SID Met+Cys:Lys 64 % do có sự thay đổi nhỏ trong 
khẩu phần. Các kết quả trong nghiên cứu này tương đồng với kết quả của Zhang và cs. [26] vì 
theo các tác giả này tỉ lệ tối ưu cho lợn 25–50 kg SID SAA:Lys là 62,3 %. Kết quả của nghiên cứu 
này cũng phù hợp với một số kết quả nghiên cứu khác trong thời gian gần đây. Gaines và cs.  
[11] cho thấy rằng tỉ lệ tối ưu TID SAA:Lys cho lợn 29–45 kg đối với chỉ tiêu ADG và G:F lần 
lượt là 59,7 % và 61,1 %. Yi và cs. [25] cũng công bố rằng tỉ lệ lý tưởng trung bình TID SAA:Lys 
là 61 % cho lợn cả lợn đực thiến và lợn cái giống PIC giai đoạn 28–49 kg. Từ một nghiên cứu 
sinh trưởng của lợn 7–25kg, Kongkeaw và cs. [17] cũng đã công bố rằng tỉ lệ lý tưởng SAA:Lys 
tổng số nên là 64 %. 
Tỷ lệ SAA:Lys tối ưu có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố như tình trạng sức khoẻ                     
(có hoặc không có kháng sinh) và giống lợn (tiềm năng tích lũy nạc) được sử dụng, tiêu chí và 
phương pháp hồi quy áp dụng trong các nghiên cứu. Cân đối khẩu phần để đáp ứng đủ nhu 
cầu a-xít amin chứa lưu huỳnh và tỉ lệ giữa Met/(Met + Cys) bởi vì Cys có thể hình thành từ con 
đường thoái hóa Met, nhưng con đường ngược lại thì không thể diễn ra được. Gaines và cs. [12] 
đã công bố rằng ở mô hình hồi quy đường gãy khúc hai hệ số góc, giá trị x của đường cong gãy 
khúc và đường cong bậc hai, và 95 % cận trên ở cả bốn thí nghiệm cho thấy tỉ lệ TID SAA:Lys 
tối ưu trung bình là 59,3; 60,1 và 57,7 % đối với chỉ tiêu ADG và 60,6; 61,7 và 60,1 % đối với chỉ 
tiêu G:F. Nói chung, tỉ lệ TID SAA:Lys tối ưu ở lợn 8–26 kg là 59,0 % đối với ADG và 60,8 % đối 
với G:F. Đối với lợn ở giai đoạn kết thúc, Frantz và cs. [9] đã kết luận rằng để tối ưu hóa sinh 
trưởng ở giai đoạn kết thúc, lợn được nuôi bằng thức ăn bổ sung 5 ppm ractopamine HCl và tỷ 
lệ SID SAA:Lys không nên cao hơn 58 %. 






Hình 1. Ảnh hưởng của tỉ lệ SID SAA:Lys khẩu phần đến ADG, G:F và nồng độ PUN của lợn                                 
sinh trưởng giai đoạn 30–50 kg 
Urea là sản phẩm cuối cùng có nguồn gốc từ sự dị hóa của AA và hậu quả của khẩu phần 
kém cân đối AA. Giảm PUN là một dấu hiệu của sự giảm xuống của phản ứng khử amin của 
AA dư thừa. Nồng độ PUN đã được sử dụng làm chỉ tiêu để xác định nhu cầu AA [5, 8]. Trong 
nghiên cứu này, mô hình tuyến tính hai hệ số góc đã xác định tỉ lệ SID SAA:Lys tối ưu để giảm 
thiểu PUN là 66,8 % đối với lợn 30–50 kg. Tương tự, Zhang và cs. [26] sử dụng mô hình 
curvilinear-plateau đã công bố rằng tỉ lệ SID SAA:Lys tối ưu là 61,5 % đối với chỉ tiêu PUN cho 
lợn giai đoạn 25–50 kg. Kim và cs. [16] cho rằng tỉ lệ SID SAA:Lys để tối đa hóa sự tích lũy 
protein trong cơ thể gia tăng từ 58 % lên 75 % khi lợn sinh trưởng được kích thích miễn dịch 
bằng lipopolysaccharide. Điều này có thể là do Met cung cấp Cys và cần nhiều Cys hơn cho sự 
tổng hợp glutathione trong điều kiện kích thích miễn dịch. Các khẩu phần được sử dụng trong 
thí nghiệm này đã được thiết lập không có kháng sinh. Vì thế, tỉ lệ SAA:Lys tính trung bình cho 
các chỉ tiêu nghiên cứu cho lợn 30–50 kg lợn trong công trình này là 65,2 % có thể là do tình 
trạng miễn dịch dưới mức tối ưu của lợn nuôi trong điều kiện kết hợp với việc sử dụng các 
khẩu phần không chứa kháng sinh. 
Tỉ lệ SID Met+Cys khẩu phần, % 
Tỉ lệ SID Met+Cys khẩu phần, % Tỉ lệ SID Met+Cys khẩu phần, % 




4  Kết luận 
Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng tỉ lệ SID SAA:Lys tối ưu trong khẩu phần có sự khác 
nhau khi sử dụng các chỉ tiêu nghiên cứu khác nhau và các model thống kê khác nhau. Tỉ lệ SID 
Met+Cys:Lys tối ưu để tối đa sinh trưởng, G:F và FCR, PUN giảm thấp nhất cho lợn lai 
[(Pietrain × Duroc) × (Landrace × Yorkshire)] giai đoạn 30–50 kg là 65,2 %. Tỉ lệ SID SAA:Lys tối 
ưu cho lợn trong công trình này cao hơn một số số liệu được công bố trong thời gian gần đây. 
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ESTIMATION OF OPTIMAL RATIO SULPHUR-
CONTAINING AMINO ACIDS IN COMPARISON WITH 
STANDARDIZED ILEAL DIGESTIBLE LYSINE RATIO 
FOR GROWING CROSSBRED COMMERCIAL PIGS OF 
30–50 kg 
Đao Thi Binh An1, 2*, Ho Trung Thong2 
1 Thuy Phuong Pig Research and Development Center – National Institute of Animal Sciences,                                   
Thuy Phuong Ward, Tu Liem Dist., Hanoi, Vietnam 
2 HU – University of Agriculture and Forestry, 102 Phung Hung St., Hue, Vietnam 
Abstract: This study was conducted to determine the optimal ratio of total sulfur amino acids (metjhionine 
+ cysteine) to lysine of standardized ileal digestibility of crossbred growing pigs from 30 kg to 50 kg. A 
total of 72 (Pietrain × Duroc) × (Landrace × Yorkshire) pigs with an average initial body weight of 32.9 kg 
were used in this study. The experimental pigs were allotted into six treatments with 6 replicates of each 
treatment and 2 pigs per pen (male/female: 1/1). A total of 6 diets were formulated in which diets from 1 to 
5 contained 1.0 % SID Lys, and this amino acid was fixed as the second limiting amino acid. The SID 
SAA:Lys ratios of the diets from 1 to 5 were 50 %, 55 %, 60 %, 65 % and 70 %, respectively, and the 
differences were generated by DL-Met supplementations. Diet 6 was formulated to meet requirements of 
all amino acids with 1.11 % SID Lys. The results showed that the optimal SID SAA:Lys ratio varies with 
the use of different research indicators and different statistical models. On average, for all criteria 
(Average daily gain (ADG), Gain:Feed (G:F), Feed conversion ratio (FCR) and Plasma urea nitrogen 
(PUN)), the optimal SID SAA:Lys ratio for 30–50 kg pigs in this study was 65.2 %. This ratio was higher 
than that of some recently published data. 
Keywords: sulfur-containing amino acid, cysteine, lysine, methionine, standardized ileal digestibility  
